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1 Hệ thống tiền phân tích tự động

cobas 8100 Model Alpha 07123841001

2 Hệ thống tiền phân tích tự động
cobas 8100 Model Beta 07123850001

3 Hệ thống tiền phân tích tự động

cobas 8100 Model Alpha with CRW 07439822001

4 Hệ thống tiền phân tích tự động

cobas 8100 Model Beta with CRW 07439920001

5 IVD là bộ phận dán nhãn cho ống mẫu có đáy giả Cái BCL Screw Top Tube Modification Kit 07123957001
6 IVD là mô-đun vận chuyển mẫu Cái RFM for cobas 8100 07124015001
7 IVD là mô-đun kết nối và cung cấp nguồn điện Cái CRW for cobas 8100 07440049001
8 IVD là đường vận chuyển mẫu Cái TLJ300 for cobas 8100 07440103001
9 IVD là đường vận chuyển mẫu Cái TLJ600 for cobas 8100 07440111001

10 IVD là đường vận chuyển mẫu Cái TLJ900 for cobas 8100 07440120001
11 IVD là đường vận chuyển mẫu Cái TLJ1200 for cobas 8100 07440138001
12 IVD là đường vận chuyển mẫu Cái TLJ1500 for cobas 8100 07440146001
13 IVD là đường vận chuyển mẫu Cái TLJ1800 for cobas 8100 07441541001
14 IVD là đường vận chuyển mẫu Cái TLJ2100 for cobas 8100 07441592001
15 IVD là đường vận chuyển mẫu Cái TLJ2400 for cobas 8100 07441606001
16 IVD là đường vận chuyển mẫu Cái TLJ2700 for cobas 8100 07441614001
17 IVD là đường vận chuyển mẫu Cái TLJ3000 for cobas 8100 07441622001
18 IVD là bộ phận đèn báo tín hiệu Cái Signal Tower 07474652001

19
IVD là bộ phận kết nối hệ thống tiền phân tích với máy 
STA-R

Cái
Connection kit STA-R 07474687001
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20 IVD là bộ đệm đưa mẫu đầu vào Cái IPB for cobas 8100 07787120001
21 IVD là mô-đun mở nắp Cái DSP for cobas 8100 07787146001

22
IVD là bộ phận chuyển đổi khay mẫu vào/mẫu ra thành 100 
vị trí 

Cái
100 pos Tray IPB/OBS mod kit 08137200001

23 IVD là bộ phận nắp đậy cánh tay của khay HHT/Sysmex Cái HHT/Sysmex Tray Lane Arm cover 08137218001

24
IVD là bộ phận chuyển đổi khu mẫu vào/mẫu ra thành 1 khay 
HHT

Cái
HHT 1 tray IPB/OBS mod kit 08137536001

25
IVD là bộ phận chuyển đổi khu mẫu vào/mẫu ra thành 2 khay 
HHT

Cái
HHT 2 tray IPB/OBS mod kit 08137579001

26
IVD là bộ phận chuyển đổi khu mẫu vào/mẫu ra thêm 1 khay 
HHT

Cái
HHT +1 tray IPB/OBS mod kit 08137595001

27 IVD là bộ phận chuyển đổi khu mẫu ra thành khay Sysmex Cái Sysmex Tray OBS mod kit 08137633001

28
IVD là bộ phận la-de đọc mã vạch lắp thêm cho mô-đun tái 
định dạng hai chiều

Cái
Laser BCR modification kit for BRF 08433020001

29
IVD là bộ phận la-de đọc mã vạch lắp thêm cho mô-đun tái 
định dạng một chiều

Cái
Laser BCR modification kit for URF 08433038001

30
IVD là bộ phận la-de đọc mã vạch lắp thêm cho mô-đun 
chuyển mẫu

Cái
Laser BCR modification kit for RFX 08433046001

31
IVD là bộ phận la-de đọc mã vạch lắp thêm cho đơn vị ly tâm 
tự động

Cái
Laser BCR modification kit for ACU 08433054001

32
IVD là bộ phận la-de đọc mã vạch lắp thêm cho mô-đun đệm 
mẫu ra mở rộng

Cái
Laser BCR modification kit for AOB 08433062001

33
IVD là bộ phận la-de đọc mã vạch lắp thêm cho mô-đun đệm 
mẫu ra và phân loại mẫu

Cái
Laser BCR modification kit for OBS 08433089001

34
IVD là bộ phận la-de đọc mã vạch lắp thêm cho mô-đun kết 
nối thiết bị với hệ thống trực tuyến

Cái
Laser BCR modification kit for UCU 08433097001

35 IVD là đơn vị ly tâm tự động Cái ACU for cobas 8100 07123868001
36 IVD là mô-đun đóng nắp Cái RSF for cobas 8100 07123876001
37 IVD là mô-đun đệm mẫu ra và phân loại mẫu Cái OBS for cobas 8100 07123892001
38 IVD là mô-đun đệm mẫu ra mở rộng Cái AOB for cobas 8100 07123914001
39 IVD là mô-đun dán nhãn Cái BCL for cobas 8100 07123922001

40
IVD là bộ phận dán nhãn lắp thêm cho mô-đun dán nhãn và 
tách chiết mẫu

Cái
2nd BCL mod. kit for BCL and AQM 07123990001

41 IVD là mô-đun tái định dạng hai chiều Cái BRF for cobas 8100 07439954001

42
IVD là mô-đun đóng vòng lặp của các băng chuyền bên trái 
của hệ thống tiền phân tích

Cái
CLO for cobas 8100 07439997001
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43 IVD là mô-đun cung cấp nguồn Cái CLW for cobas 8100 07440006001

44
IVD là mô-đun đóng vòng lặp của các băng chuyền bên phải 
của hệ thống tiền phân tích

Cái
CRO for cobas 8100 07440022001

45 IVD là mô-đun cung cấp các thành phần kết nối bổ sung Cái PXT for cobas 8100 07440057001
46 IVD là mô-đun chuyển mẫu Cái RFX for cobas 8100 07440065001

47 IVD là mô-đun phát hiện màu sắc và mực chất lỏng của mẫu Cái SCM for cobas 8100 07440073001
48 IVD là đường kết nối các thành phần Cái SLL for cobas 8100 07440081001
49 IVD là đường kết nối các thành phần Cái SLR for cobas 8100 07440090001
50 IVD là đường vận chuyển mẫu Cái URF for cobas 8100 07441657001

51 IVD là mô-đun kết nối thiết bị với hệ thống trực tuyến Cái UCU for cobas 8100 07476124001
52 IVD là mô-đun chiết mẫu Cái AQM for cobas 8100 07787138001
53 IVD là mô-đun dán nhãn Cái 2nd BCL for cobas 8100 08010595001
54 IVD là mô-đun đóng nắp Cái RSS for cobas 8100 08015589001
55 IVD là bộ đệm đưa mẫu đầu vào Cái 2nd IPB for cobas 8100 08015597001
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